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 Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
 
 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 
 
(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 
Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    
Ngành: Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký:  TRƯƠNG ANH THUẬN 
2. Ngày tháng năm sinh: 16/06/1983; Nam   ; Nữ       Quốc tịch: Việt Nam; 
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     
4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Phổ Vinh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh 
Quảng Ngãi. 
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 
phố): Tổ 24, Khu TĐC Hoà Hiệp 3, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. 
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Khoa Lịch sử, Trường Đại 
học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Số 459 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Nam, Quận 
Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. 
Điện thoại nhà riêng: Không có; Điện thoại di động: 0326068774; E-mail: 
tathuan@ued.udn.vn 
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 
- Từ tháng 09/2009 đến tháng 08/2011: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm 
- Đại học Đà Nẵng. 
- Từ tháng 09/2011 đến tháng 06/2016: Được cử đi học Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học 
Sư phạm Hoa Trung (Central China Normal University), TP. Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc, Trung 
Quốc. 
- Từ tháng 07/2016 đến nay: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam 
và Phương pháp giảng dạy, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 
Chức vụ: Hiện nay: Trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam và Phương pháp giảng dạy, Trường 
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ môn. 
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Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 
Địa chỉ cơ quan: Số 459 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, TP. 
Đà Nẵng. 
Điện thoại cơ quan: +084-236-3841323 
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):.……..………………………………………. 
8. Đã nghỉ hưu từ tháng.………………năm.……………..…………………………………... 
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):……………..……………………………………….. 
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 
nộp hồ sơ):.……………..……….……………………………………………………………. 
9. Trình độ đào tạo: 
- Được cấp bằng ĐH ngày 08 tháng 09 năm 2006; số văn bằng: C806008; ngành: Lịch sử, 
chuyên ngành: Cử nhân Sư phạm Lịch sử; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại 
học Quy Nhơn, Việt Nam. 
- Được cấp bằng ThS ngày 10 tháng 10 năm 2011; số văn bằng: A014251; ngành: Lịch sử; 
chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Quy 
Nhơn, Việt Nam. 
- Được cấp bằng TS ngày 17 tháng 06 năm 2016; số văn bằng: 1051122016000148; ngành: 
Lịch sử; chuyên ngành: Lịch sử Trung Quốc cổ đại; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường 
Đại học Sư phạm Hoa Trung (Central China Normal University), Trung Quốc. 
- Được cấp bằng TSKH ngày.….tháng.…năm.....; số văn bằng:.………..; ngành:.…………..; 
chuyên ngành:.………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước):………………………... 
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ………..., 
ngành:……………………………………………..…………………………………………. 
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Đại học Đà Nẵng. 
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Sử học - Khảo 
cổ học - Dân tộc học. 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

1. Lịch sử Đàng Trong - Đàng Ngoài thế kỉ XVI-XVIII. 
2. Lịch sử triều Nguyễn. 
3. Giao lưu văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam và Trung Quốc thế kỉ XVI-XVIII. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
- Đã hướng dẫn (số lượng) .......................... NCS bảo vệ thành công luận án TS; 
- Đã hướng dẫn (số lượng) 08 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh 
GS không cần kê khai nội dung này); 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 03 đề tài NCKH cấp cơ sở; 
- Đã công bố (số lượng) 34 công trình khoa học, trong đó có 10 bài báo công bố trên tạp chí 
quốc tế uy tín (SCOPUS-ESCI), 04 công trình in trong Kỉ yếu hội thảo khoa học được xuất 
bản có chỉ số ISBN/Giấy phép đăng kí xuất bản, 05 công trình được in trong sách xuất bản 
có chỉ số ISBN, 15 công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong danh mục tạp chí trong 
nước được Hội đồng CDGSNN tính điểm; 
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- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Số lượng sách đã xuất bản: 04, trong đó, 04 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 
thưởng quốc gia, quốc tế:…………………………………………………………………….. 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

STT Danh hiệu Nội dung Số QĐ Đơn vị cấp Năm 

1 
Chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở 

Đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm học 
2017-2018 

3044/QĐ-
ĐHĐN ngày 
07/09/2018 

Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng  

2018 

2 
Chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở 

Đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm học 
2018-2019 

2770/QĐ-
ĐHĐN ngày 
30/08/2019 

Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng 

2019 

3 
Chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở  

Đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm học 
2019-2020 

2862/QĐ-
ĐHĐN ngày 
25/08/2020 

Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng 

2020 

4 
Chiến sĩ thi đua cấp 
Bộ  

Đã có thành tích xuất sắc 
tiêu biểu trong công tác từ 
năm học 2017-2018 đến 
năm học 2019-2020 

568/QĐ- 
BGDĐT ngày 
01/02/2021  

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo  

2021 

5 
Bằng khen của Chủ 
tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng 

Đã có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động khoa học 
công nghệ 

1371/QĐ-
UBND ngày 
26/04/2021 

Chủ tịch 
UBND thành 
phố Đà Nẵng 

2021 

6 
Bằng khen của Chủ 
tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng 

Đã có bài báo khoa học 
được công bố trên các tạp 
chí khoa học uy tín 

955/QĐ-
UBND ngày 
12/04/2022 

Chủ tịch 
UBND thành 
phố Đà Nẵng 

2022 

7 
Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

Đã có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc nhân dịp kỉ niệm 
40 năm ngày Nhà giáo 
Việt Nam 

3655/QĐ-
BGDĐT ngày 
11/11/2022 

 Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và 
Đào tạo 

2022 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): Không. 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  
- Ứng viên nhận thấy bản thân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ của nhà giáo đã được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, quy định 
chế độ làm việc của giảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan, luôn có ý thức giữ gìn 
phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng và đối xử công bằng, bảo vệ các quyền 
và lợi ích chính đáng của người học.  
- Hoàn thành tốt công tác giảng dạy chương trình đại học, sau đại học với số giờ giảng dạy 
trực tiếp trên lớp, số giờ chuẩn quy đổi hàng năm vượt so với quy định hiện hành. Ứng viên 
cũng tham gia xây dựng, điều chỉnh và cải tiến các chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử, 
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Sư phạm Lịch sử và Địa lí trình độ đại học, ngành Lịch sử Việt Nam trình độ Thạc sĩ và 
Tiến sĩ. Tham gia tích cực vào công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo do 
Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng quản lí.  
- Năng nỗ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa 
học các cấp, tích cực công bố công trình khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài 
nước. Ngoài ra, bản thân còn tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng 
dẫn học viên cao học hoàn thành luận văn Thạc sĩ.  
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số thời gian thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 12 năm 06 tháng (tính từ thời điểm chính 
thức bổ nhiệm ngạch tháng 01 năm 2011 đến tháng 06 năm 2023). 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn 

Số lượng 
ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số lượng giờ gd  
trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 
chuẩn gd trực 
tiếp trên lớp/số 
giờ chuẩn gd 
quy đổi/số giờ 

chuẩn định 
mức(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2017-2018 0 0 0 06 255 0 255/395,6/280 
2 2018-2019 0 0 0 06 555 165 720/1106,8/252 
3 2019-2020 0 0 02 02 975 195 1170/1810,7/240 

03 năm học cuối 
4 2020-2021 0 0 04 04 870 180 1050/1677,8/256 
5 2021-2022 0 0 01 01 630 210 840/1363,6/256 
6 2022-2023 0 01 01 01 915 165 1080/1441/216 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 
- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 
định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 
mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 
3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Trung 
a) Được đào tạo ở nước ngoài:  
- Học ĐH       Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……………..  
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- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS   hoặc TSKH tại nước: Trung Quốc, năm 
2016. 
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:.……. số bằng:.…….; năm cấp:……….…... 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………...... 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….………………………………. 
d) Đối tượng khác   Diễn giải:..……………………...……………………………………... 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): .……………………………………............................. 
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 

từ …  
đến … 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 
năm được 

cấp bằng/có 
quyết định 
cấp bằng 

NCS 
HVCH/
CK2/BS

NT 
Chính Phụ 

1 Nguyễn Ngọc Đoàn  HVCH X  
03-

08/2019 

Trường Đại 
học Sư phạm - 

Đại học Đà 
Nẵng 

04/12/2019 
Quyết định 

số: 1686/QĐ-
ĐHSP 

2 Nguyễn Thị Kim Hoa  HVCH X  
03-

08/2019 

Trường Đại 
học Sư phạm - 

Đại học Đà 
Nẵng 

04/12/2019 
Quyết định 

số: 1686/QĐ-
ĐHSP 

3 Trần Thị Mỹ  HVCH X  
09/2019-
02/2020 

 

Trường Đại 
học Sư phạm -

Đại học Đà 
Nẵng 

14/05/2020 
Quyết định 

số: 716/QĐ-
ĐHSP 

4 
Nguyễn Thị Tuyết 
Thanh 

 HVCH X  
09/2019-
02/2020 

 

Trường Đại 
học Sư phạm - 

Đại học Đà 
Nẵng 

14/05/2020 
Quyết định 

số: 716/QĐ-
ĐHSP 

5 Trần Thị Minh Lệ  HVCH X  
01/2020-
12/2020 

Trường Đại 
học Sư phạm - 

Đại học Đà 
Nẵng 

16/03/2021 
Quyết định 

số: 483/QĐ-
ĐHSP 

6 Nguyễn Văn Thi  HVCH X  
01/2020-
07/2020 

Trường Đại 
học Sư phạm - 

Đại học Đà 
Nẵng 

16/03/2021 
Quyết định 

số: 483/QĐ-
ĐHSP 

7 
 
Nguyễn Thanh Bình 

 HVCH X  
01/2020-
07/2020 

Trường Đại 
học Sư phạm - 

16/03/2021 
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Đại học Đà 

Nẵng 
Quyết định 

số: 483/QĐ-
ĐHSP 

8 Nguyễn Sỹ Long  HVCH X  
03/2021- 
08/2022 

Trường Đại 
học Sư phạm - 

Đại học Đà 
Nẵng 

19/09/2022 
Quyết định 

số: 1309/QĐ-
ĐHSP 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và năm 

xuất bản 

Số tác 
giả 

Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ 

trang … đến 
trang) 

Xác nhận của cơ sở 
GDĐH (số văn bản 
xác nhận sử dụng 

sách) 
I Trước khi được công nhận PGS/TS 
1        
2        
…        
II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Tổ chức phòng 
thủ và thực thi 
chủ quyền biển 
đảo Đàng Trong 
dưới thời các 
chúa Nguyễn 

CK 
NXB     

Đà Nẵng 
03 

Đồng chủ 
biên 

 

Quyết định số: 
1091/QĐ-ĐHSP, 
ngày 21 tháng 06 
năm 2023 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN 

2 

Khâm Thiên 
giám triều 
Nguyễn giai 
đoạn 1802-1883 
- Nghiên cứu so 
sánh với Khâm 
Thiên giám triều 
Thanh (Trung 
Quốc)  

CK 

NXB 
Khoa học 

Xã hội 
2021 

01 Chủ biên  

Quyết định số: 
823/QĐ-ĐHSP, 
ngày 24 tháng 06 
năm 2022 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN 

3 

Chính sách cấm 
đạo Thiên Chúa 
của triều 
Nguyễn (1802-
1883) 

CK 
NXB Thế 

giới 
2022 

01 Chủ biên  

Quyết định số: 
831/QĐ-ĐHSP, 
ngày 24 tháng 05 
năm 2023 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN 
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4 

Thiên Chúa giáo 
và khoa học kĩ 
thuật phương 
Tây trong xã hội 
Việt Nam - 
Trung Quốc thế 
kỉ XVI-XVIII 

CK 

NXB 
Khoa học 

Xã hội 
2023 

01 Chủ biên  

Quyết định số: 
830/QĐ-ĐHSP, 
ngày 24 tháng 05 
năm 2023 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 
sau PGS/TS: 04 sách chuyên khảo, số thứ tự theo danh sách:  

[1]. Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương, Trương Anh Thuận (2018), Tổ chức phòng thủ và 
thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng. 

[2]. Trương Anh Thuận (2021), Khâm Thiên giám triều Nguyễn giai đoạn 1802-1883 
- Nghiên cứu so sánh với Khâm Thiên giám triều Thanh (Trung Quốc), NXB Khoa học Xã 
hội, Hà Nội.  

[3]. Trương Anh Thuận (2022), Chính sách cấm đạo Thiên Chúa của triều Nguyễn 
(1802-1883), NXB Thế giới, Hà Nội. 

[4]. Trương Anh Thuận (2023), Thiên Chúa giáo và khoa học kĩ thuật phương Tây 
trong xã hội Việt Nam - Trung Quốc thế kỉ XVI-XVIII, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.  
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 
CN/PC
N/TK 

Mã số và 
cấp quản 

lý 

Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 
I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Chính sách của vua Gia Long 
(1802-1819), Minh Mạng 
(1820-1841) đối với Thiên 
Chúa giáo 

CN 
T2010-
03-13 

Cấp cơ sở 
2010 

08/12/2010 
Tốt 

2 

Xây dựng ngân hàng đề thi tự 
luận các môn học văn hoá Việt 
Nam: Cơ sở văn hoá Việt Nam; 
Văn hoá ẩm thực; Phong tục - 
Lễ hội; Văn hoá Champa; Thể 
chế chính trị Việt Nam 

CN 
T2011-
03-22 

Cấp cơ sở 
2011 

26/08/2011 
Tốt 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

3 
Nghiên cứu cơ quan Khâm 
Thiên giám triều Nguyễn 
(1802-1883) 

CN 

B2017-
ĐN03-19 
Cấp Đại 
học Đà 
Nẵng 

2017-2019 
14/06/2019 

Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 
TK: Thư ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 
khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc 
tế uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn 

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Một số trao đổi về 
những cơ sở để 
triều Nguyễn đưa ra 
chính sách cấm đạo 
Thiên Chúa 

02  

Kỉ yếu Hội thảo khoa 
học “Chúa Nguyễn và 
vương triều Nguyễn 
trong lịch sử Việt Nam 
từ thế kỉ XVI đến thế kỉ 
XIX”. NXB Thế giới. 
KHXB số: 934-
2008/CXB/3-149/ThG, 
cấp ngày 09 tháng 10 
năm 2008. 

  615-625 10/2008 

2 

Chính sách cấm đạo 
Thiên Chúa của 
Triều Nguyễn: 
Những hệ lụy chính 
trị 

01 X 

Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ - Đại học 
Đà Nẵng. 
ISSN: 1859-1531 

  
Số 05 
(40),  

284-288 
08/2010 

3 

Chính sách cấm đạo 
Thiên Chúa của 
triều Nguyễn: một 
cách tiếp cận bản 
chất và những hệ 
luỵ trên lĩnh vực 
kinh tế, văn hoá, xã 
hội 

01 X 

Kỉ yếu Hội thảo khoa 
học “Cán bộ trẻ các 
trường Đại học Sư 
phạm toàn quốc lần thứ 
nhất”. NXB Đại học Sư 
phạm. 
KHXB số: 64-
2011/CXB/679-
01/ĐHSP, cấp ngày 11 
tháng 01 năm 2011. 

  365-370 05/2011 

4 

Vai trò của cộng 
đồng người Hoa ở 
Nam Trung Bộ từ 
thế kỷ XVI đến thế 
kỷ XIX 

01 X 
Tạp chí Khoa học Xã 
hội Việt Nam. 
ISSN: 1013-4328 

  
Số 05 
(48), 
77-82 

05/2011 
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5 

Tư tưởng “vô ngã” 
của Phật giáo 
nguyên thuỷ và ý 
nghĩa đối với xã hội 
đương đại 

01 X 

In trong sách “Phật 
giáo nguyên thuỷ từ 
truyền thống đến hiện 
đại”. NXB Hồng Đức. 
ISBN: 1-74189-987-7 

  363-376 03/2014 

6 

十七至十九世纪

中越两国接受天

主教社会阶层之

比较 

01 X 
三峡大学学报  (人文
社会科学版). 
ISSN: 1672-6219 

  
第 38卷, 
第 02期, 

77-84 
03/2016 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

7 

Luận về vai trò của 
Bình Định trong 
giai đoạn phôi thai 
hình thành chữ 
Quốc ngữ đầu thế kỉ 
XVII  

01 X 

Kỉ yếu Hội thảo khoa 
học “Bình Định với chữ 
Quốc ngữ”. NXB Tổng 
hợp Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
ISBN: 978-604-58-
5708-3 

  342-354 09/2016 

8 

Đặc khu uỷ Quảng 
Đà với công tác 
binh địch vận 
(1967-1975)  

01 X 

In trong sách  “Đặc khu 
uỷ Quảng Đà trung 
dũng kiên cường 
(1967-1975)”. NXB Đà 
Nẵng. 
ISBN: 978-604-84-
2618-7 

  249-265 10/2017 

9 

Cơ quan Khâm 
Thiên giám qua các 
triều đại quân chủ 
Việt Nam  

01 X 

Tạp chí Khoa học Xã 
hội thành phố Hồ Chí 
Minh. 
ISSN: 1859-0136 

  
Số 11 
(231),  
27-38 

11/2017 

10 

Thực trạng bệnh 
dịch dưới triều 
Nguyễn (1802-
1883)  

01 X 

Tạp chí Khoa học Xã 
hội thành phố Hồ Chí 
Minh. 
ISSN: 1859-0136 

  
Số 06 
(238),  
49-64 

06/2018 

11 

Các biện pháp 
khẳng định và bảo 
vệ chủ quyền biển, 
đảo Đàng Trong 
dưới thời các chúa 
Nguyễn (1558-
1777) 

02  
Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử. 
ISSN: 0866-7497 

  
Số 07 
(507),    

03-12+36 
07/2018 

12 
Một số chính sách 
của triều Nguyễn 
đối với đội ngũ 

01 X 
Tạp chí Khoa học Xã 
hội thành phố Hồ Chí 
Minh. 

  
Số 01 
(245),  
37-52 

01/2019 
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quan lại Khâm 
Thiên giám (1802-
1883)  

ISSN: 1859-0136 

13 

Khâm Thiên giám 
triều Nguyễn với 
việc nghiên cứu các 
hiện tượng khí hậu 
và thiên văn (1802-
1883)  

01 X 
Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử. 
ISSN: 0866-7497 

  
Số 05 
(517),  
40-50 

05/2019 

14 

Đỗ Thúc Tịnh qua 
nguồn sử liệu Quốc 
sử quán triều 
Nguyễn 

01 X 

In trong sách “Đỗ Thúc 
Tịnh suốt đời phụng sự 
quốc gia, dân tộc”. 
NXB Đà Nẵng. 
ISBN: 978-604-84-
4175-3 

  34-48 06/2019 

15 
徐延旭《越南辑

略》及其价值 
01 X 

三峡大学学报  (人文
社会科学版). 
ISSN: 1627-6219 
DOI: 
https://doi.org/10.1339
3/j.cnki.1672-
6219.2019.06.018 

  
第 41卷, 
第 06期, 

94-98 
11/2019 

16 

Processes of 
Receiving Western 
Astronomy in 
China and Vietnam   

01 X 

Vestnik Sankt-
Peterburgskogo 
Universiteta, Istoriya. 
ISSN: 1812-9323 
E-ISSN: 2541-9390 
DOI: 
https://doi.org/10.2163
8/11701/spbu02.2020.2
08 

SCOPUS, 
ESCI Q1 

 

Vol. 65, 
issue 02, 
469-490 

 

06/2020 

17 

A comparison of 
the missionary 
method and 
cultural integration 
of Jesuits: A study 
in China and 
Vietnam during the 
16th and 17th 
centuries  

02 X 

Vestnik Sankt-
Peterburgskogo 
Universiteta, Filosofiia 
i Konfliktologiia. 
ISSN: 2542-2278 
E-ISSN: 2541-9382 
DOI: 
https://doi.org/10.2163
8/spbu17.2020.216 

SCOPUS, 
ESCI Q1 

 
Vol. 36, 
issue 02, 
407-421 

06/2020 
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18 
Lịch Hiệp Kỷ dưới 
triều Nguyễn 
(1802-1883) 

01 X 

Tạp chí Khoa học Xã 
hội thành phố Hồ Chí 
Minh. 
ISSN: 1859-0136 

  
Số 01 
(269), 
54-64 

01/2021 

19 

The Society of 
Foreign Missions 
of Paris and 
Building 
Indigenous 
Missionary Force: 
A Study on 
Vietnam during the 
17th and 18th 
Centuries 

01 X 

Bogoslovni 
vestnik/Theological 
Quarterly. 
ISSN: 0006-5722 
E-ISSN: 1581-2987 
DOI: 
https://doi.org/10.3429
1/BV2021/01/Truong 

SCOPUS, 
ESCI Q1 

01 
Vol. 81, 
issue 01, 
115-134 

03/2021 

20 

Conflicts among 
religious orders of 
Christianity: A 
study of Vietnam 
during the 17th and 
18th centuries 

01 X 

Vestnik Sankt-
Peterburgskogo 
Universiteta, Filosofiia 
i Konfliktologiia. 
ISSN: 2542-2278 
E-ISSN: 2541-9382 
DOI: 
https://doi.org/10.2163
8/spbu17.2021.214 

SCOPUS, 
ESCI Q1 

 
Vol. 37, 
issue 02, 
369-378 

06/2021 

21 

Bước đầu nghiên 
cứu hoạt động tuần 
du của hoàng đế 
triều Nguyễn 
(1802-1883) qua 
nguồn sử liệu Đại 
Nam thực lục  

01 X 

Tạp chí Khoa học Xã 
hội thành phố Hồ Chí 
Minh. 
ISSN: 1859-0136 

  
Số 07 
(275),  
56-71 

07/2021 

22 

Quá trình du nhập 
văn hóa phương 
Tây vào Đàng 
Trong thế kỷ XVII, 
XVIII 

02  

Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ - Đại học 
Đà Nẵng. 
ISSN: 1859-1531 

  
Vol. 19, 
no. 08,  
57-62 

08/2021 

23 

The Conflicts 
Among Religious 
Orders of 
Christianity in 
China During the 
17th and 18th 
Centuries  

01 X 

Vestnik 
Volgogradskogo 
Gosudarstvennogo 
Universiteta, Seriia 4: 
Istoriia, 
Regionovedenie, 
Mezhdunarodnye 
Otnosheniia. 

SCOPUS, 
ESCI Q1 

 
Vol. 26, 
no. 05,  
57-71 

10/2021 
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ISSN: 1998-9938 
E-ISSN: 2312-8704 
DOI: 
https://doi.org/10.1568
8/jvolsu4.2021.5.5 

24 

The Unique 
Phenomena in the 
Meeting between 
Western Medicine 
and Traditional 
Chinese and 
Vietnamese 
Medicine during 
the 17th and 
18th Centuries  

01 X 

Vestnik 
Novosibirskogo 
Gosudarstvennogo 
Universiteta, Seriya: 
Istoriya, Filologiya. 
ISSN : 1818-7919 
DOI: 
https://doi.org/10.2520
5/1818-7919-2021-20-
10-38-46 

SCOPUS, 
Q1 

 

Vol. 20, 
no. 10: 
Oriental 
Studies, 
38-46 

12/2021 

25 

Bước đầu định vị 
vai trò của Hội An - 
Thanh Chiêm 
(Quảng Nam) và 
Nước Mặn (Bình 
Định) trong giai 
đoạn phôi thai hình 
thành chữ Quốc 
ngữ đầu thế kỉ XVII  

01 X 

In trong sách “Dinh 
trấn Thanh Chiêm và 
chữ Quốc ngữ”. NXB 
Chính trị Quốc gia Sự 
thật.  
ISBN: 978-604-57-
7437-3 

  262-288 01/2022 

26 

Trade Activities 
and the Spread of 
Christianity by 
Portugal: Port of 
Faifo (Vietnam)  

02 X 

Vestnik Sankt-
Peterburgskogo 
Universiteta, Istoriya. 
ISSN: 1812-9323 
E-ISSN: 2541-9390 
DOI: 
https://doi.org/10.2163
8/11701/spbu02.2022.
109 

SCOPUS, 
ESCI Q1 

 
Vol. 67, 
issue 01, 
128-143 

03/2022 

27 

Research on Tonkin 
- Cochinchina civil 
war (Vietnam) 
during the 17th and 
18th centuries 
through Western 
materials 

01 X 

Vestnik 
Volgogradskogo 
Gosudarstvennogo 
Universiteta, Seriia 4: 
Istoriia, 
Regionovedenie, 
Mezhdunarodnye 
Otnosheniia. 
ISSN: 1998-9938 
E-ISSN: 2312-8704 

SCOPUS, 
ESCI Q1 

 
Vol. 27, 
no. 04, 
22-37 

08/2022 
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DOI: 
https://doi.org/10.1568
8/jvolsu4.2022.4.3 

28 

Quá trình hình 
thành và phát triển 
làng xã của người 
Việt ở Quảng Nam 
trong thế kỉ XVI-
XIX: Nghiên cứu 
trường hợp làng 
Phiếm Ái (Đại Lộc, 
Quảng Nam)  

03 X 

Kỉ yếu Hội thảo khoa 
học quốc gia “Quảng 
Nam: Lịch sử khai lập 
và tổ chức quản lí”. 
NXB Đà Nẵng. 
ISBN: 978-604-84-
6846-0 

  129-141 08/2022 

29 

Một số quy định 
của triều Nguyễn 
đối với vấn đề sử 
dụng hoả khí giai 
đoạn 1802-1884 

02 X 
Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử. 
ISSN: 0866-7497 

  
Số 09 
(557),  
24-34 

09/2022 

30 

Hệ thống tổ chức 
chế tạo vũ khí dưới 
triều Nguyễn 
(1802-1883)  

02 X 
Tạp chí Lịch sử Quân 
sự. 
ISSN: 2588-1310 

  
Số 370,  
98-104 

10/2022 

31 

Trade of the 
Portuguese royal 
and private traders 
in India from the 
16th century to the 
19th century  

02 X 

Vestnik Sankt-
Peterburgskogo 
Universiteta 
Vostokovedenie i 
Afrikanistika. 
ISSN: 2074-1227 
E-ISSN: 2587-5892 
DOI: 
https://doi.org/10.2163
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và sử dụng bạch 
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1883) 

02 X 
Tạp chí Lịch sử Quân 
sự. 
ISSN: 2588-1310 
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33 
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Mezhdunarodnye 
Otnosheniia. 
ISSN: 1998-9938 
E-ISSN: 2312-8704 
DOI: 
https://doi.org/10.1568
8/jvolsu4.2023.2.11 

34 

Phong trào Đông 
Du ở Trung bộ và 
Nam bộ (Việt 
Nam): Những 
tương đồng và 
khác biệt 

03 X 

In trong sách “Phong 
trào Đông Du đầu thế 
kỉ XX: Những giá trị từ 
quá khứ đến hiện tại”. 
NXB Đà Nẵng. 
ISBN: 978-604-84-
7208-5 

  171-182 04/2023 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 
của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 10 bài thuộc danh mục SCOPUS/ISI, số thứ 
tự theo danh sách: [16], [17], [19], [20], [23], [24], [26], [27], [31], [33]. 
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 
hoặc ISBN 

Thuộc danh 
mục tạp chí uy 
tín của ngành  

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 
1        
2        
…        
II Sau khi được công nhận PGS/TS 
1        
2        
…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 
của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………………... 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 
Tên cơ 

quan cấp 
Ngày tháng 

năm cấp 
Tác giả chính/ 
đồng tác giả 

Số tác giả 

1      
2      
…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 
cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..……………………... 
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 
nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, 
thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 
công nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 
Quốc gia/Quốc 

tế 
Số tác giả 

1      
2      
...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 
đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..…………………….. 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 
vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào 
tạo, chương trình 
nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 
ƯV 

(Chủ trì/ 
Tham 
gia) 

Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa vào 
áp dụng thực tế  

Ghi 
chú 

1 

Tổ soạn thảo 
chương trình đào 
tạo trình độ Tiến 
sĩ ngành Lịch sử 
Việt Nam 

Tham 
gia 

Quyết định số: 
570/QĐ-ĐHSP 
ngày 31 tháng 03 
năm 2021 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN 

Trường 
Đại học 

Sư phạm - 
Đại học 
Đà Nẵng 

Quyết định số: 
1535/QĐ-ĐHSP 
ngày 21 tháng 09 
năm 2021 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - 
ĐHĐN 

 

2 

Hội đồng xây 
dựng chương 
trình đào tạo 
ngành Lịch sử 
Việt Nam, trình 
độ Tiến sĩ 

Tham 
gia 

Quyết định số: 
1191/QĐ-ĐHSP 
ngày 23 tháng 07 
năm 2021 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN 

Trường 
Đại học 

Sư phạm - 
Đại học 
Đà Nẵng 

Quyết định số: 
1579/QĐ-ĐHSP 
ngày 29 tháng 09 
năm 2021 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - 
ĐHĐN 

 

3 

Hội đồng tự đánh 
giá chương trình 
đào tạo ngành Sư 
phạm Lịch sử 

Tham 
gia 

Quyết định số: 
419/QĐ-ĐHSP 
ngày 09 tháng 03 
năm 2021 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN  

Trường 
Đại học 

Sư phạm -  
Đại học 
Đà Nẵng 

Quyết định số: 
444/QĐ-
KĐCLV ngày 24 
tháng 04 năm 
2022 của Giám 
đốc Trung tâm 
kiểm định chất 
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lượng giáo dục - 
Trường Đại học 
Vinh 

4 

Hội đồng rà soát, 
cập nhật chương 
trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ 
ngành Lịch sử 
Việt Nam của 
Trường Đại học 
Sư phạm - Đại 
học Đà Nẵng 

Chủ trì 

Quyết định số: 
138/QĐ-ĐHSP 
ngày 10 tháng 02 
năm 2022 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN 

Trường 
Đại học 

Sư phạm -  
Đại học 
Đà Nẵng 

Quyết định số: 
685/QĐ-ĐHSP 
ngày 03 tháng 06 
năm 2022 của 
Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Sư phạm - 
ĐHĐN 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):.……………………. 
b) Hoạt động đào tạo 
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):..…………... 
- Giờ giảng dạy 
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):.……….. 
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):.……………........ 
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị 
thiếu:..………………………………………………………………………………………... 
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 
(ƯV chức danh PGS)     
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:……………………………………………………………………… 
c) Nghiên cứu khoa học 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị 
thiếu: …….…………………………………………………………………………………... 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị 
thiếu:………………….…………………………………………………………………........ 
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 
cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:.…………………………….. 
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     
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Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 
việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:…………………………………. 
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, 
các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù 
bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:.……………………………………………. 
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:.………………………………..... 
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
Trương Anh Thuận 

 


